

TRƯỜNG THPT KẺ SẶT
1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1. NĂM HỌC: 2025 - 2026
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP 10 
BỘ KẾT NỐI TRI THỨC
	
Tên bài học
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	
Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 2: Khám phá bản thân
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0,5

	Chủ đề 3: Rèn luyện bản thân
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	4
	3
	5,0

	Chủ đề 4: 
Chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	3
	0
	1,5

	Chủ đề 5:
Trách nhiệm với gia đình 
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	3
	0
	1,5

	Chủ đề 6: Tham gia xây dựng cộng đồng.
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1,5

	Tổng số câu TN/TL
	4
	0
	4
	0
	3
	0
	1
	0
	12
	4
	10,0

	Điểm số
	2,0
	0
	2,0
	0
	1,5
	0
	0,5
	0
	6,0
	4,0
	10,0

	Tổng số điểm
	2,0 điểm
20%
	2,0 điểm
20%
	 1,5 điểm
15%
	0,5 điểm
5%
	10 điểm
100 %
	10 điểm












TRƯỜNG THPT KẺ SẶT
2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1. NĂM HỌC: 2025 - 2026
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP 10
BỘ KẾT NỐI TRI THỨC
	

Nội dung
	

Mức độ
	

Yêu cầu cần đạt
	Số câu TL/ 
Số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TN
(số câu)
	TL 
(số câu)
	TN

	TL

	Chủ đề 2
	1
	0
	
	

	Khám phá bản thân
	Nhận biết
	- Chỉ ra được những đặc điểm tính cách, quan điểm sống của bản thân và biết cách phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu.
- Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực của bản thân.
	1
	
	C1
	

	
	Thông hiểu
	- Có trách nhiệm trong thực hiện Hoạt động được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Thể hiện được sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu đề ra.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	· Hình thành được tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng.
Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí.
	
	
	
	

	Chủ đề 3
	4
	3
	
	

	Rèn luyện bản thân
	Nhận biết
	- Có trách nhiệm trong thực hiện Hoạt động được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia.
	1
	
	C4
	

	
	Thông hiểu
	Thể hiện được sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu đề ra.
	1
	
	C5
	C1

	
	Vận dụng
	· Hình thành được tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng.
Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí.
	2
	
	C6, C7
	C2, C3

	Chủ đề 4
	3
	
	
	

	Chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp

	Nhận biết
	- Thể hiện được sự chủ động của bản thân trong các môi trường học tập, giao tiếp khác nhau.

	1
	
	C2
	

	
	Thông hiểu
	- Thể hiện sự tự tin trong các tình huống giao tiếp, ứng xử và biết cách thể hiện sự thân thiện với bạn bè, thầy cô.
· 
	1
	
	C3
	

	
	Vận dụng
	· - Ứng xử phù hợp trong các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình.
	1
	
	C9
	

	Chủ đề 5

	3

	
	
	

	Trách nhiệm với gia đình 

	Nhận biết
	- Thực hiện được trách nhiệm của bản thân với bố mẹ, người thân.

	1
	
	C8
	

	
	Thông hiểu
	- Thể hiện được trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình.

	1
	
	C10
	

	
	Vận dụng
	- Đề xuất các biện pháp phát triển kinh
· tế và góp phần phát triển kinh tế cho gia đình.
	1
	
	C11
	

	Chủ đề 6
	1
	1
	
	

	Tham gia xây dựng cộng đồng.

	Nhận biết
	- Thực hiện được các biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào các hoạt động xã hội.

	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Lập và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hoá ứng xử nơi công cộng.

	
	1
	C12
	C4

	
	Vận dụng
	·  Tham gia một số hoạt động cộng đồng phù hợp với chủ đề Đoàn TNCS Hồ Chsi Minh và đánh giá được kết quả hoạt động phát triển cộng đồng.
	
	
	
	






Trang 2

